
&̀

&̀

&̀

&̀

&̀̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀̀

&̀̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀̂

&̀̂

&̂I
&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̂I

&̀
&̀&̀

&I

&I

&I

&I

&I

&I

&I

&I



















&̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀

&̀
&̀
&̀

&̀

&̀

&I
&I

&I

&I

&I

&̀

&̀















&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+̀

&)+I

&)+I &)+I

&)+I &)+I

&)+I
&)+̀

&)+I

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+I

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)+̀

&)̀

&)̀&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&r(I

&r(I

&)I

&)I

&)I

&r(I
&r(I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&QII

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&)̀

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&QII

&)I
&)I

&)I

&)I

&)I

&r(I
&)I

&)I

&)I
&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I
&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I &)I

&)I

&)I
&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&)I

&_̀

&_̀

&_̀

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.



!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.  






























Xã Biên Sơn

Xã An Lạc

Xã Lục Sơn

Xã Sa Lý

Xã Dương Hưu

Xã Đèo Gia

Xã Tây Yên Tử

Xã Sơn Hải

Xã Kép

Xã Tân Sơn

Xã Tuấn Đạo

Xã Bảo Đài

Xã Kiên Lao

Xã Đại Sơn

Xã Lục Ngạn

Xã Xuân Lương

Xã Vân Sơn

Xã Sơn Động

Xã Đông Phú

Xã Đồng Kỳ

Xã Hiệp Hòa

Xã Nghĩa Phương

Xã Lục Nam

Phường Chũ

Xã Tam Tiến

Xã Trường Sơn

Xã Cẩm Lý

Xã Bố Hạ

Xã Tiên Lục

Xã Nam Dương

Xã Tân Yên

Xã Mỹ Thái

Xã Biển Động

Xã Bắc Lũng

Xã Xuân Cẩm

Xã Yên Định

Xã Yên Thế

Xã Lạng Giang

Phường Phượng Sơn

Xã Hợp Thịnh

Xã Ngọc Thiện

Phường Việt Yên

Xã Hoàng Vân

Phường Yên Dũng

Xã Nhã Nam

Phường Vân Hà

Phường Tân An

Xã Tân Dĩnh

Phường Nếnh

Xã Đồng Việt

Xã Phúc Hòa

Xã Gia Bình

Phường Tự Lạn

Xã Phù Lãng

Phường Ða Mai

Xã Lâm Thao

Xã Yên Phong

Xã Quang Trung

Xã Tam Đa

Xã Tiên Du

Xã Chi Lăng

Xã Trung Kênh

Xã Lương Tài

Xã Trung Chính

Xã Tân Chi

Xã Cao Đức

Xã Liên Bão

Xã Đại La

Xã Đại Đồng

Phường Tiền Phong

Xã Đông Cứu

Phường Đào Viên

Phường Tân Tiến

Xã Nhân Thắng

Phường Quễ Võ

Phường Cảnh Thụy

Xã Yên Trung

Xã Phật Tích

Xã Văn Môn

Phường Trí Quả

Phường Từ Sơn

Phường Bắc Giang

Phường Thuận Thành

Phường Bồng Lai

Phường Kinh Bắc

Phường Nhân Hòa

Phường Mão Điền

Phường Trạm Lộ

Xã Tam Giang

Phường Nam Sơn

Phường Ninh Xá

Phường Võ Cường

Phường Song Liễu

Phường Phù Khê

Phường Vũ Ninh

Phường Tam Sơn

Phường Hạp Lĩnh

Phường Phương Liễu

Phường Đồng Nguyên

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỈNH THÁI NGUYÊN TỈNH LẠNG SƠN

TỈNH QUẢNG NINH

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TỈNH HƯNG YÊN

KDL Hương Sơn

Khu DLCĐ Đồng CaoKhu DLQG Lục Ngạn

KDL Tiên Sơn-Vân Hà

Khu DLQG Tây Yên Tử

KDL Phật Tích

Khu DLQG Dạm - Nam Sơn

Khu DLST Xuân Lung - Thác Ngà

KDL Văn hóa Miền Quan họ

KDL đền Bà Chúa Kho 
- Đồng Trầm

KDL đền và Lăng 
Kinh Dương Vương

KDL Đền Đầm - 
Đền Đô - Tiêu Tương

KDL bãi Nguyệt Bàn 
- Cao Lỗ Vương

KDL phòng tuyến 
sông Như Nguyệt

Sân golf gắn với tổ hợp 
du lịch sông Đuống

ĐI TP. HẢI PHÒNG

ĐI TỈNH QUẢNG NINH

ĐI TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐI TỈNH LẠNG SƠN

ĐI TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐI TỈNH LẠNG SƠN

ĐI TỈNH LẠNG SƠN

ĐI TỈNH LẠNG SƠN

ĐI TỈNH LẠNG SƠN

ĐI QL1

ĐI QL5

ĐI TỈNH QUẢNG NINH

ĐI TP. HẢI PHÒNG

ĐI TRUNG TÂM HÀ NỘI

ĐI TRUNG TÂM HÀ NỘI

¬«17

¬«31

¬«18

¬«17

¬«37

12291

12288

12298

12295

12295

12294

12293

12293B

12293B

12293

12292

12289

12248

12299

12290

12289

12298

12295

12289

12248

12291

12293

12297

12288

12296

12295

12288

12297

12295

12242

12292

12294

12287

12295B

12295B

¬«17

¬«31

¬«37

¬«31

¬«31

¬«37

¬«37

¬«17

¬«1A

Cao tốc Nội Bài-Hạ Long

C
ao

 tố
c 

H
à 

N
ội

-L
ạn

g 
Sơn

ca
o
 tố

c H
à
 N

ộ
i-T

h
á

i N
g
u
yê

n

¬«279

¬«279

¬«279

¬«279

C
a
o
 t
ố
c 

H
à
 N

ộ
i-
B

ắ
c 

G
ia

n
g

¬«17

¬«17

¬«38

¬«38

¬«18

12286

12282

12282

12282

12277

12277

12277

12295

12295

12279

12279

12276

12276

12281

12285

12280

12279

Vành đai 4,5

V
à

n
h
 đ

a
i 4

,5

Vành đai 4,5

C
ao

 tố
c 

N
ội

 B
ài

-H
ạ 

Lo
ng

V
à
n
h
 đ

ai
 4

Vàn
h 

đa
i 4

C
ao tốc C

ổ Loa-G
ia Bình

Cao tốc Cổ Loa-Gia Bình

12280

12285

12281

12279
12299

12299

12299

12299

12285

12285

12285

12278

12278

12278

12295

12287

12287

12277

12294B

12294B

12294B

12292B

12292B

12297

12283

12283

12283

12294B

12294B

12292B

12292B

12292B

12284

12284

12298

12292C

12292C

12292C

1229812298

12298

12285B

12285B

12276

12280

12293

12293

12293B

12293C

12293C

12291

12330

12291B

12291B

12289C

12289C

12289C

12290B

12290B

12290B

12289B

12289B

12289B

12291

12294

12288

12288 hồ Va

Sông B
è

hồ Ven

Sông Sỏi

hồ Quỳnh

SÔNG CẦU

SÔNG CẦU

hô Đá Mài

hồ Cây Đa

SÔ
N

G
 CẦU

SÔ
N

G
 C

Ầ
U

hồ Hố Cao

hồ.Cầu Rễ

hồ Đá Ong

hồ Bầu Lầy

hồ Khe Ráy

Sg
.T

há
c 

C
ơ

hồ suối Mỡ

hồ Khe Chão

HỒ SUỐI NỨA

hồ Chùa Ông

hồ Ngạc Hai

HỒ LÀNG THUM

hồ Cầu Cháy

hồ Suối Cấy

SÔNG THƯƠNG

SÔNG THƯƠNG

hồ Hồng Lĩnh

SÔNG LỤC NAM

SÔNG LỤC NAM

hồ Khoanh Song

HỒ KHUÔN THẦN

H.CẤM SƠN

SÔNG ĐUỐNG

SÔNG ĐUỐNG

SÔNG THÁI B
ÌN

H

Chợ Khắc Niệm

Trung tâm HCTL tỉnh

Chợ Đầu mối Thuận Thành

Khu đô thị đại học

Khu đô thị đại học

Khu đô thị đại học

BT6

BT3

BT8

BT7

BT5

BT9

BT4

BT2

BT1

BT16

BT13

BT17

BT12

BT15

BT14

BT10

BT11

BT19

BT18

TT logistics quốc tế

Trung tâm Logistic Mapletree

Trung tâm Logistic - ICD Bắc Kỳ

YT5

YT8

YT6

YT9

YT7

YT3

YT1

YT4

YT25

YT19

YT13

YT24

YT23

YT28

YT20

YT46

YT50

YT10

YT13

YT39

YT41

YT37

YT30
YT36

YT34

YT31

YT32

YT38

YT35

YT43

YT42

YT48

YT49

YT45

YT47

YT21

YT18

YT17

YT27

YT16

YT29

YT22

YT15

YT26

YT11

YT12

YT40YT44

YT33

Chợ HDB

Chợ Thương

Chợ đầu mối

Chợ đầu mối hoa quả

NN3

NN6

NN2

NN4

NN5

NN1

NN9

NN8

NN7

NN51

NN50

NN56

NN52

NN53

NN65

NN24

NN23

NN21

NN22

NN20

NN19

NN28

NN26

NN12

NN11

NN33

NN18

NN36

NN27

NN10

NN54

NN62

NN60

NN57

NN59

NN58

NN61

NN64

NN38

NN17
NN15

NN14

NN63

NN32

NN37

NN30

NN39

NN40

NN31

NN34

NN13

NN16

NN43

NN41

NN49

NN47

NN45

NN55

NN46

NN44

NN48

NN42

PT6

PT8

PT1

PT2

ĐH8

ĐH7

ĐH3

ĐH4

ĐH9

ĐH5

ĐH6

ĐH2

ĐH1

PT9

PT7

PT5

PT4

PT3

PT40

PT62

PT54

PT38

PT39

PT15

PT21

PT20

PT22

PT52

PT50
PT51

PT14

PT35

PT24

PT57

PT27

PT32

PT55

PT53

PT28

PT25

PT34

PT37

PT29

PT12
PT91

PT23

PT61

PT31

ĐH10

ĐH17

ĐH16

ĐH15

ĐH14

ĐH13

PT79

PT85

PT78

PT76

PT68

PT70

PT63

PT60

PT59

PT58

PT46

PT45

PT56

PT48

PT49

PT43

PT42

PT41

PT44

PT36

PT33

PT30

PT26

PT13

PT19

PT18

PT17

PT16

PT11
PT10

PT92

PT90

PT93

PT94

PT65

PT81

PT88

PT80

PT72

PT77

PT73

PT89

PT84

PT83

PT82

PT87

PT86

PT71

PT74

PT64

PT75

PT67 PT66

PT69

Đền Núi

Chùa Tổ

Đình Keo

Đền Miễu

Chùa Dạm

Chùa Dâu

Đình Đông

Đình Đoài

Chùa Tiêu

Đền Hán Đà

Đền Lập Ái

Đền Ngô Xá

Đình Cô Mễ

Đình Đọ Xá

Chùa Đọ Xá

Đền Vua Bà

Đình Đại Vi

Đền Bắc Hợp

Đền Thọ Đức

Đình Hán Đà

Đền Đình Cả

Đền Đại Lâm

Đình Mẫn Xá

Đền Đông Xá

Đình Đạo Tú

Chùa Đại Bi

Đình Ân Phú

Đền Bính Hạ Đình Yên Lã

Chùa Yên Lã

Chùa Cha Lư

Đình Tam Lư

Đền Phù Lưu

Đền Đồng Kỵ

Đền Dương Ổ

Đền Điều Sơn

Đình Thọ Đức

Đền Lũng Khê

Đền Nghĩa Xá

Đình Đình Tổ

Lăng họ Đặng

Đền Xuân Ổ A

Miếu Cầu Gạo

Đình Phù Lưu

Đình Ngô Nội

Nghè Đại Lâm

Đình Đại Lâm

Đền Chi Long

Đền Chân Lạc

Đình Đông Xá

Đình Phú Mẫn

Đền Đồng Ngư

Đền Bình Ngô

Đình Tĩnh Xá

Đền Thanh Hà

Đình Tam Tảo

Đình Giới Tế

Đình Phù Lưu

Đình Đồng Kỵ

Đình Yên Mẫn

Chùa Yên Mẫn

Đình Đáp Cầu

Chùa Đáp Cầu

Đình Mai Động

Đình Liễu Khê

Đình Đông Cốc

Đền Côn Nương

Đền Nghiêm Kế

Đình Xuân Ổ A

Đình Tiên Trà

Đình Đông Mai

Đình Lạc Nhuế

Đình Chân Lạc

Thành Luy Lâu

Đình Vân Đoàn

Đình Kim Thao

Đình Ngọc Trì

Đền Thanh Lâm

Đình Đông Phù

Đền Liễu Giáp

Đình Hồi Quan

Đình Tiến Bào

Đền Vân Mẫu

Đình Thụ Ninh

Chùa Điều Sơn

Chùa Hàm Long

Đền Cố Trạch

Đình Đại Trạch

Đền Nguyễn Thụ

Đình Quan Đình

Nghè Đồng Đoài

Đình Đồng Đông

Miếu Đại Trung

Chùa Diên Phúc

Đình Ngọc Quan

Đền Hàn Thuyên

Đình Long Khám

Chùa Phật Tích

Đình Tiêu Long

Đình Dương Sơn

Đình Nghĩa Lập

Đền Trang Liệt

Đình Dương Lôi

Đình Vĩnh Kiều
Đình Cẩm Giang

Đình Đình Bảng

Nghè Chu Mẫu

Đình Trà Xuyên

Đền Quả Cảm

Đình làng Trung

Chùa Nguyễn Thụ

Văn chỉ họ Phạm

Điếm Trung Quân

Chùa Bảo Sinh

Đền Cường Tráng

Đình Đại Thượng

Đình Trang Liệt

Đình Quả Cảm

Đình làng Thượng

Đình thôn Lương

Đền thờ Phụ Quốc

Đình Hoài Thượng

Đền Trịnh Nguyễn

Đền Xà- Ngã Ba Xà

Chùa- đền Phả Lại
Đình Trịnh Nguyễn

Văn miếu Bắc Ninh

Đền và lăng Sỹ Nhiếp

Đền thờ Cao Lỗ Vương

Đền Đại Tư Mã (Đền Đô)

Chùa Hồng Ân - Núi Lim

Đền thờ Nguyễn Đăng Cảo

Đền Phấn Động (Đền Cha)

Lăng đá Bùi Nguyễn Thái

Nhà thờ 5 tiến sỹ họ Ngô

Chùa Đồng Kỵ (Tây Am tự)

Đình Viêm Xá (Đình Diềm)

Nhà thủy đường họ Nguyễn

Chùa Tam Sơn (Cảm Ứng tự)

Đền thờ Nguyễn Giản Thanh

Đền thờ Nguyễn Phúc Xuyên

Chùa Khu Trần (Hồng Lô tự)

Đình thượng Đồng (Đình Sắc)

Chùa Thọ Đức (Tháp Linh tự)

Di chỉ khảo cổ học Chùa Lái

Chùa Ngô Xá (Thiên Phúc tự)

Đình Tiểu Than và mộ Cao Lỗ

Chùa Đại Bái (Diên Phúc tự)

Chùa Đình Cả (Chùa Cổ Lũng)

Đền Bà chúa Kho (Đền Cô Mễ)

Lăng và nhà thờ 18 quận công

Từ đường chi trung họ Nguyễn

Địa điểm bến sông Như Nguyệt

Chùa Phấn Động (Đông Quy tự)

Chùa Đại Lâm (Thiên Phúc tự)

Chùa Phú Mẫn (Linh Quang tự)

Chùa Bút Tháp (Ninh Phúc Tự)

Chùa Phù Lưu (Pháp Quang Tự)

Chùa Xuân Ổ A (Hồng Phúc Tự)

Từ đường chi trưởng họ Nguyễn

Đình thôn Đông (Đình Xà Đông)

Đền làng Vọng Nguyệt (Đền Bà)

Chùa Đồng Hương (Tôn Linh tự)

Chùa Vĩnh Kiều (Thiên Ứng tự)

Chùa Chân Lạc (Thiệu Khánh tự)

Chùa Nghiêm Xá (Viên Thông tự)

Chùa Trung Thành (Phúc Linh tự)

Đền thờ thám hoa Nguyễn Văn Huy

Chùa Trà Xuyên (Nghinh Phúc tự)

Chùa Đại Trạch (Chùa Hương Thủy)

Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương

Đình Lương Xá (Thưởng Xuân đình)

Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự

Nhà cụ Đám Thi (Nguyễn Tiến Tuận)

Chùa Vọng Nguyệt (Khai nghiêm tự)

Đền thờ Trạng nguyên Lê Văn Thịnh

Chùa Xuân Đồng (Linh Quang tự)

Chùa Thượng Đồng (Nguyên Thiền tự)

Đền thờ Cảnh Trung hầu Nguyễn Diễn

Nhà thờ và phần mộ Nguyễn Gia Thiều

Đình Quảng Bố và mộ Nguyễn Công Nghệ

Đền thờ Thuần quận công Trần Đức Huệ

Chùa Linh Ứng (Xếp hạng 03 pho tượng)

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Lý

Đền thờ Nguyễn Cao (Trác Phong linh từ)

Nhà thờ và lăng Quận công Đỗ Nguyễn Thụy

Nhà thờ và phần mộ Tiến sĩ Nguyễn Đương Hồ

Đình Tranh (Đình làng Đông Hồ, đình Mái, đình Đông Mai)

Đình Diên Lộc (đình Tổ) và Lăng thờ tổ sư nghề gò đồng Nguyễn Công Truyền

Mộ và nhà thờ Tiến sĩ Trần Phụ Dực, Trần Danh Ninh, Trần Danh Án, Trần Danh Lâm
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SƠ ĐỒ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

CHÚ GIẢI

Trung tâm xã, phường

Trung tâm tỉnh

Đường sắt

Đường cao tốc

Quốc lộ

Đường tỉnh

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp xã


!.

TỶ LỆ 1: 50.000

1cm trên bản đồ tương ứng với 0,5 km thực địa

0,50 1 2km

³
VỊ TRÍ TỈNH BẮC NINH TRONG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC NINH

Trường Đại học

Trường cao đẳng, trung cấp

Trường trung học phổ thông

Trung tâm GDTX-GDNN

Trường chuyên biệt

&QII

&)+II

&)I

&)+I

&r(I

Cơ sở y tế tuyến tỉnh&I

Di tích quốc gia đặc biệt

Di tích quốc gia

Cơ sở thể thao cấp tỉnh

Bảo tàng tỉnh

Cơ sở văn hóa cấp tỉnh

Thư viện tỉnh

Sân golf

&WI
&I
!I
"))
")

&K̈I
&I

Khu, điểm du lịch
Chợ hạng I

Trung tâm logistics

&TI
1

&YI
Khu du lịch cấp quốc gia

Khu du lịch cấp tỉnh

Sân golfĐường cao tốc (quy hoạch)

Đường tỉnh (quy hoạch)

&̀̀

&̀

&̀

Khu đại học

Trường trung học phổ thông (mở rộng)

Trường trung học phổ thông (quy hoạch mới)

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp (quy hoạch mới)

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp (mở rộng)

Cơ sở y tế tuyến tỉnh

Cơ sở y tế khu vực

Cơ sở bảo trợ xã hội

Cơ sở bảo trợ xã hội

&_̀
&)̀

&)̀

&)+̀

&)+̀

&̀

&̀

&̂I

&̀̂

Chợ hạng I&T̀
1

ĐỊNH HƯỚNG

 ĐH1. Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
 ĐH2. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (T36)

 ĐH3. Trường Đại học PCCC
 ĐH4. Trường Sĩ quan Chính trị

 ĐH5. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
 ĐH6. Học viện Ngân hàng

 ĐH7. Trường Đại học Ngoại Thương ( cơ sở Bắc Ninh)
 ĐH8. Trường Đại học Tài nguyên môi trường - cơ sở 2

 ĐH9. Trường Đại học Luật Hà Nội - Cơ sở 2
 ĐH10. Trường Đại học Nha Trang (cơ sở Bắc Ninh)

 ĐH13. Trường Đại học Công nghệ Đông Á
 ĐH14. Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (đang được xây dựng tại Làng Đại học)

 ĐH15. Trường Đại học Kinh Bắc
 ĐH16. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cơ sở 2 

 ĐH17. Trường Đại học Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội

PT48 .Trường THPT Thân Nhân Trung
PT49 .Trường THPT Thanh Lâm
PT50 .Trường THPT Thuận Thành số 1
PT51 .Trường THPT Thuận Thành số 2
PT52 .Trường THPT Thuận Thành số 3
PT53 .Trường THPT Tiên Du số 1
PT54 .Trường THPT Trần Hưng Đạo
PT55 .Trường THPT Trần Nhân Tông
PT56 .Trường THPT Tứ Sơn
PT57 .Trường THPT Từ Sơn
PT58 .Trường THPT Việt Yên 1
PT59 .Trường THPT Yên Dũng 1
PT60 .Trường THPT Yên Dũng 3
PT61 .Trường THPT Yên Phong số 1
PT62 .Trường THPT Yên Phong số 3
PT63 .Trường THPT Hàn Thuyên
PT64 .Trường THPT Hiệp Hòa 1
PT65 .Trường THPT Hiệp Hòa 3
PT66 .Trường THPT Lạng Giang 2
PT67 .Trường THPT Lạng Giang 3
PT68 .Trường THPT Lê Văn Thịnh
PT69 .Trường THPT Lục Ngạn 4
PT70 .Trường THPT Lý Nhân Tông
PT71 .Trường THPT Lý Thường Kiệt
PT72 .Trường THPT Ngô Sỹ Liên
PT73 .Trường THPT Phương Sơn
PT74 .Trường THPT Vệt Yên 2
PT75 .Trường THPT Yên Dũng 2
PT76 .Trường THPT Yên Phong số 2
PT77 .Trường THPT Yên Thế
PT78 .Phân hiệu trường THPT Yên Phong I
PT79 .Trường liên cấp Chu Văn An
PT80 .Trường THPT Hiệp Hòa 7
PT81 .Trường THPT Hiệp Hòa 8
PT82 .Trường THPT Lạng Giang 4
PT83 .Trường THPT Lạng Giang 5
PT84 .Trường THPT Lục Ngạn 6
PT85 .Trường THPT Lý Thái Tổ phân hiệu 2
PT86 .Trường THPT Tp.Bắc Giang 1 (THPT Thái Thuận)
PT87 .Trường THPT TP.Bắc Giang 2
PT88 .Trường THPT Tp.Bắc Giang 3
PT89 .Trường THPT Việt Yên 6
PT90 .Trường THPT chuyên tỉnh Bắc Giang
PT91 .Trường THPT chuyên Bắc Ninh
PT92 .Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang
PT93 .Trường DTNT Sơn Động
PT94 .Trường DTNT Lục Ngạn

NN33 .Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe 
trường Đại học Kỹ thuật Hậu Cần Công an nhân dân
NN34 .Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang
NN36 .Trung tâm DN Hỗ trợ Nông dân
NN37 .Trung tâm giống nấm Bắc Giang
NN38 .Trung tâm nhân đạo Thiên Phúc
NN39 .Công ty cổ phần đầu tư Sơn Hà
NN40 .HTX tiểu thủ công nghiệp thương binh xã Việt Lập
NN41 .Cơ sở DGNN TP. Bắc Giang số 1
NN42 .Cơ sở DGNN TP. Bắc Giang số 2
NN43 .Cơ sở GDNN công lập Lục Ngạn
NN44 .Cơ sở GDNN Hiệp Hòa số 1
NN45 .Cơ sở GDNN Hiệp Hòa số 2
NN45 .Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Giang
NN46 .Cơ sở GDNN Lục Nam
NN47 .Cơ sở GDNN Việt Yên số 1
NN48 .Cơ sở GDNN Việt Yên số 2
NN49 .Cơ sở GDNN Yên Dũng
NN50 .Trung tâm GDTX-GDNN Lục  cơ sở 2
NN51 .Trung tâm GDTX-GDNN Lục Ngạn cơ sở 2
NN52 .Trung tâm GDTX-GDNN Tân Yên cơ sở 2
NN53 .Trung tâm GDTX -GDNN Lạng Giang cơ sở 2
NN54 .Trung tâm GDNN-GDTX Gia Bình
NN55 .Trường Cao đẳng nghề miền núi Bắc Giang
NN56 .Trung tâm GDTX-GDNN Hiệp Hòa cơ sở 2
NN57 .Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài
NN58 .Trung tâm GDNN-GDTX Tiên Du
NN59.Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh
NN60.Trung tâm GDNN-GDTX Từ Sơn
NN61.Trung tâm GDNN-GDTX Yên Phong
NN62 .Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thuận Thành
NN63 Trường Cao đẳng công nghệ Việt Hàn
NN64. TT sát hạch LXCG_ Trường TCNGTVT
NN65. Trung tâm GDTX-GDNN Yên Dũng

YT1. Bệnh viện đa khoa tỉnh  số 1
YT2. Bệnh viện đa khoa tỉnh số 2
YT3. Bệnh viện Nội tiết
YT4. Bệnh viện Phổi số 1
YT5. Bệnh viện Phổi số 2
YT6. Bệnh viện phục hồi chức năng
YT7. Bệnh viện Sản - Nhi số 1
YT8. Bệnh viện Sản - Nhi số 2
YT9. Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần số 1
YT10. Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần số 2
YT11. Bệnh viện ung bướu
YT12. Bệnh viện y học cổ truyền
YT13. Trung tâm kiểm soát bệnh tật CS2
YT13. Bệnh viện Đa khoa Gia Bình
YT15. Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa
YT16. Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang
YT17. Bệnh viện Đa khoa Lục Nam
YT18. Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn
YT19. Bệnh viện Đa khoa Lương Tài
YT20. Bệnh viện Đa khoa Quế Võ
YT21. Bệnh viện Đa khoa Sơn Động
YT22. Bệnh viện Đa khoa Tân Yên
YT23. Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành
YT24. Bệnh viện Đa khoa Tiên Du
YT25. Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn
YT26. Bệnh viện Đa khoa Việt Yên
YT27. Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng
YT28. Bệnh viện Đa khoa Yên Phong
YT29. Bệnh viện Đa khoa Yên Thế
YT30. Bệnh viện chấn thương chỉnh hình
YT31. Bệnh viện Cuộc Sống Mới
YT32. Bệnh viện đa khoa và dưỡng lão
YT33. Bệnh viện lão khoa
YT34. Bệnh viện Lão khoa
YT35. Bệnh viện Mắt
YT36. Bệnh viện Nội tiết
YT37. Bệnh viện tim mạch
YT38. Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
YT30. Khu phức hợp cấp vùng về y tế
YT40. Trung tâm CC115
YT41. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
YT42. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
YT43. Trung tâm Pháp y
YT44. TTKS bệnh tật
YT45. TT y tế huyện
YT46. Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh
YT47. Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang
YT48. Trung tâm y tế Nếnh
YT49. Trung tâm y tế KCN
YT50. Bệnh viện và Trung tâm y tế Từ Sơn

BT1. Cơ sở BTXH tổng hợp-CS 1
BT2. Cơ sở BTXH tổng hợp-CS 2
BT3. Cơ sở cai nghiện ma túy
BT4. Cơ sở cai nghiện ma túy-CS2
BT5. Cơ sở chăm sóc người tâm thần
BT6. Nhà tình thương Hương La
BT7. Trung tâm bảo trợ xã hội, phục hồi chức năng 
cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Bắc Ninh
BT8. Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật TX. Thuận Thành
BT9. Trung tâm dịch vụ việc làm-địa điểm 1
BT10. Trung tâm dịch vụ việc làm-địa điểm 2
BT11. Trung tâm điều dưỡng người có công
BT12. Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang
BT13. Trung tâm nhân đạo Hồng Đức
BT14. Trung tâm nhân đạo Phú Quý
BT15. Trung tâm nhân đạo Thiên Phúc
BT16. Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội
BT17. Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích
BT18. Cơ sở BTXH tổng hợp 1
BT19. Cơ sở BTXH tổng hợp 2

PT1. Trường PTLC Đào Duy Từ
PT2. Trường PTLC Lương Thế Vinh
PT3 .Trường TH-THCS-THPT ICO SCHOOL
PT4 .Trường THPT Bố Hạ
PT5 .Trường THPT Cẩm Lý
PT6 .Trường THPT Gia Bình số 1
PT7 .Trường THPT Giáp Hải
PT8 .Trường THPT Hàm Long
PT9 .Trường THPT Hiệp Hòa 2
PT10 .Trường THPT Hiệp Hòa 4
PT11 .Trường THPT Hoàng Hoa Thám
PT12 .Trường THPT Hoàng Quốc Việt
PT13 .Trường THPT Lạng Giang 1
PT14 .Trường THPT Lê Quý Đôn
PT15 .Trường THPT Lê Văn Thịnh
PT16 .Trường THPT Lục Nam
PT17 .Trường THPT Lục Ngạn 1
PT18 .Trường THPT Lục Ngạn 2
PT19 .Trường THPT Lục Ngạn 3
PT20 .Trường THPT Lương Tài
PT21 .Trường THPT Lương Tài số 2
PT22 .Trường THPT Lương Tài số 3
PT23 .Trường THPT Lý Nhân Tông
PT24 .Trường THPT Lý Thái Tổ
PT25 .Trường THPT Lý Thường Kiệt
PT26 .Trường THPT Mỏ Trạng
PT27 .Trường THPT Ngô Gia Tự
PT28 .Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo
PT29 .Trường THPT Nguyễn Du
PT30 .Trường THPT Nguyên Hồng
PT31 .Trường THPT Nguyễn Trãi
PT32 .Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
PT33 .Trường THPT Nhã Nam
PT34 .Trường THPT Phố Mới
PT35 .Trường THPT PTLC Lý Công Uẩn
PT36 .Trường THPT Quang Trung
PT37 .Trường THPT Quế Võ số 1
PT38 .Trường THPT Quế Võ số 2
PT39 .Trường THPT Quế Võ số 3
PT40 .Trường THPT Quốc tế Kinh Bắc
PT41 .Trường THPT Sơn Động 1
PT42 .Trường THPT Sơn Động 2
PT43 .Trường THPT Sơn Động 3
PT44 .Trường THPT Succes Academy
PT45 .Trường THPT Tân Yên 1
PT46 .Trường THPT Tân Yên 2
PT47 .Trường THPT Thái Thuận

NN1 .Trường Cao đẳng Thống kê
NN2 .Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh
NN3 .Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự
NN4 .Trường Cao đẳng Cơ điện và XD Bắc Ninh
NN5 .Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
NN6 .Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên (cơ sở 2, Bắc Ninh)
NN7 .Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp
NN8 .Trường Cao đẳng nghề miền núi Bắc Giang
NN9 .Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy Sản (Khu A)
NN10 .Trường VHNT và Du lịch
NN11 .Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Ninh
NN12 .Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và 
Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành
NN13 .Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không - Không quân
NN14 .Trường Trung cấp nghề GTVT
NN15 .Trường Trung cấp nghề số 1 Bắc Giang
NN16 .Trường Trung cấp nghề Xương Giang
NN17 .Trường Trung cấp VHTTDL Bắc Giang
NN18 .Trung tâm GDNN - Đào tạo và SHLX Bắc Ninh
NN19 .Trung tâm GDTX-GDNN Hiệp Hòa
NN20 .Trung tâm GDTX-GDNN Lục Nam
NN21 .Trung tâm GDTX-GDNN Lục Ngạn
NN22 .Trung tâm GDTX-GDNN Sơn Động
NN23 .Trung tâm GDTX-GDNN Tân Yên
NN24 .Trung tâm GDTX-GDNN Việt Yên
NN25 .Trung tâm GDTX -GDNN Lạng Giang
NN26 .Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Ninh
NN27 .Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Phục hồi chức năng 
cho người khuyết tật tỉnh Bắc Ninh
NN28 .Trung GDTX hướng nghiệp tỉnh cơ sở 1
NN29 .Trung GDTX hướng nghiệp tỉnh cơ sở 2
NN30 .Trung tâm dạy nghề lái xe Đức Trung
NN31 .Trung tâm dạy nghề tư thục 2/9
NN32 .Trung tâm dạy nghề tư thục Quang Vinh

GHI CHÚ KÝ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ

HIỆN TRẠNG


